TCVN 9394:2012

Tổng hợp ép cọc

-Tên nhà thầu:…………………………………………………………………………


-Công trình:……………………………………………………………………………

BÁO CÁO TỔNG HỢP ÉP CỌC

 (Từ N0..........................................đến N0………………………….)

Bắt đầu……………………………kết thúc……………………..
	TT
	Tên cọc
	Ngày/ca
	Loại cọc
	Ký hiệu đoạn cọc
	Lực ép khi dừng

(tấn)
	Độ sâu, m
	Loại máy ép
	Ghi 

chú

	
	
	
	
	
	
	Thiết kế

(m)
	Thực tế

(m)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kỹ thuật thi công








Tư vấn giám sát

TCVN 9394:2012

Tổng hợp đóng cọc

-Tên nhà thầu:…………………………………………………………………………


-Công trình:……………………………………………………………………………

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÓNG CỌC

 (Từ N0..........................................đến N0………………………….)

Bắt đầu……………………………kết thúc……………………..
	TT
	Tên cọc
	Loại cọc
	Ngày/ca
	Độ sâu, m
	Loại búa
	Tổng số nhát đập
	Độ chối, cm
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thiết kế
	Thực tế
	
	
	Khi đóng
	Khi kiểm tra
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kỹ thuật thi công








Tư vấn giám sát

	BAÛNG KIEÅM TRA ÑOÄ LEÄCH TAÂM COÏC

	
	
	
	
	
	
	

	Coâng trình: …………………………………………….……………………………..

	Hạng mục: ………………………………………………………………………..

	Ñòa ñieåm XD: …………………………………………………………………………..

	
	
	
	     
	
	
	

	X theo phương trục từ ….. đến …..,  Y theo phương trục từ ……… đến …….

	STT
	Leäch taâm
	Leäch taâm 
	Cao ñoä mủi coïc
	Taûi troïng ñaàu coïc 
	Ghi chuù

	
	ex(mm)
	ey(mm)
	e(mm)
	khi döøng eùp(m)
	khi döøng eùp(T)
	

	1 .Cọc Số 1
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	2 .Cọc Số 2
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	3 .Cọc Số 3
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	4 .Cọc Số 4
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	5 .Cọc Số 5
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	6 .Cọc Số 6
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	7 .Cọc Số 7
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	8 .Cọc Số 8
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	9 .Cọc Số 9
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	10 .Cọc Số 10
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	

	Cán bộ giám sát
	Chỉ huy trưởng công trình

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


